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Kết quả công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2021 
và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao 

 

 Thực hiện Công văn số 1658/BNG-CNV ngày 17/5/2021 của Bộ Ngoại giao 
về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại 
giao như sau: 

 I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất 
phức tạp, mức độ lây lan, số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng nhanh chưa từng có 
trong lịch sử và xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tỉnh Bình Định đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” theo chỉ đạo của Chính phủ. 
Trong 06 tháng đầu năm 2021, một số hoạt động đối ngoại tại tỉnh Bình Định phải 
tạm hoãn, hoặc lùi thời gian thực hiện, một số hoạt động phải chuyển sang thực 
hiện bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến; các hội nghị, hội thảo quốc tế 
và việc đi lại kết nối, hỗ trợ, tài trợ các dự án, khoản viện trợ của các tổ chức 
PCPNN đang bị hạn chế; số lượng đoàn ra, đoàn vào giảm đáng kể... Tuy nhiên, 
nhờ sự quan tâm, kết nối của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, một số hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã được 
triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế và 
tranh thủ nguồn lực bên ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỂU HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỀ 
TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI NGOẠI 
VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ 
NHÀ NƯỚC 

Trong bối cảnh toàn cầu đang chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, 
tỉnh Bình Định đã thường xuyên chú trọng công tác chỉ đạo triển khai đường lối, 
chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định quản lý hoạt động đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác 
động của dịch COVID-19 cùng với những diễn biến bất thường của thời tiết, khí 
hậu, gía cả thị trường..; kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn được duy trì, an ninh chính 
trị, trật tự xã hội được giữ vững. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều 
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hoạt động đối ngoại có hiệu quả, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực 
tiễn, góp phần thúc đẩy tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 
túc việc quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, các chủ trương, chính sách liên 
quan đến công tác đối ngoại, đặc biệt là trong công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào,  
quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hoạt động của các tổ chức phi 
chính phủ… cùng nhiều hoạt động đối ngoại trọng tâm được triển khai nghiêm túc 
trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định Nhà nước; tăng cường hội 
nhập và hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực bên ngoài nhằm góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Nhìn chung, việc triển khai quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến các hoạt động đối ngoại luôn được thực 
hiện kịp thời, theo quy định. 

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2021 

 1. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra/đoàn vào 

 a) Số lượng đoàn vào: Đoàn vào (có làm thủ tục xuất nhập cảnh): 01 đoàn 
với 35 lượt người là sinh viên của 4 tỉnh Nam Lào (Attapu, Champasak, Salavan 
và Sekong) đã nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum để học tập 
tại Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn (Đoàn đã thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19). 
(đính kèm Mẫu 2: Danh sách đoàn vào)  

 - Tiếp khách quốc tế: 23 đoàn với 114 lượt người đến từ 18 quốc gia gồm: 
Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Myanmar, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Ba 
Lan, Malaysia, Nam Phi, Đan Mạch, Singapore, Ukraine, Cuba, Trung Quốc, Úc. 
Nổi bật, có Đoàn Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự Nga 
tại thành phố Đà Nẵng, Phó Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội (tham gia đoàn Tùy viên 
báo chí) đến thăm và làm việc tại tỉnh. 

b) Số lượng đoàn ra:  

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên 6 tháng đầu năm, chỉ cho phép 01 
viên chức đi học tập tại Philippine (hiện đang học online). So với cùng kỳ năm 
2020, giảm 02 đoàn và 02 lượt người.  

- Kết quả việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch đoàn ra của cơ quan (bao 
gồm cả đoàn cấp Lãnh đạo Bộ, ngành và các đoàn cấp dưới): Trong 6 tháng đầu 
năm 2021, tỉnh Bình Định không có đoàn ra do lãnh đạo tỉnh chủ trì. 

- Việc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra: 
tỉnh Bình Định luôn quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về 
công tác đoàn ra. Cho đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên tất cả các 
đoàn ra đều chưa được thực hiện.   
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2. Công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế do địa phương 
ký kết; việc gia nhập và/hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế 

a) Công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình 
Định đã ký kết 03 thỏa thuận quốc tế mới gồm:  

- Biên bản Thỏa thuận giữa Tổ chức Clinton Health Access Initiative (CHAI) 
và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn được ký vào ngày 
04/5/2021 với nội dung: Thúc đẩy các hoạt động loại trừ sốt rét tại khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên 2021 - 2022. 

- Các hợp đồng hợp tác nghiên cứu (VDCP01, VDCP02) giai đoạn 2021-
2024 được ký kết giữa Viện Nghiên cứu Sốt rét và các bệnh truyền nhiễm của Lực 
lượng Quốc phòng Úc và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, ký 
vào ngày 11/5/2021 với các nội dung: Giám sát hiệu lực thuốc sốt rét và theo dõi 
tình trạng kháng thuốc tại tỉnh Gia Lai và Phú Yên (VDCP01) và Giám sát trọng 
điểm phát hiện ca bệnh sốt rét không biểu hiện triệu chứng và can thiệp điều trị ở 
tỉnh Gia Lai và Phú Yên (VDCP02). 

- Ký kết Thỏa thuận lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 
2050 giữa UBND tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần FPT và Công ty TNHH 
McKinsey & Company Việt Nam (theo hình thức trực tuyến).   

Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nên việc triển khai các hoạt 
động trong các Thỏa thuận hợp tác, Bản ghi nhớ đã ký gặp nhiều khó khăn. Công 
tác triển khai các bản thỏa thuận vẫn được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật 
của Nhà nước; các đối tác tham gia Thỏa thuận quốc tế đều phối hợp tốt, thể hiện 
rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai các nội dung liên quan.  

Dự kiến các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế sẽ ký kết trong 6 tháng 
cuối năm 2021: UBND tỉnh Bình Định và Chính quyền 4 tỉnh Nam Lào dự kiến sẽ 
ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 trong Quý III/2021; Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn dự kiến sẽ ký thỏa thuận quốc tế với 04 
Trường nghề thuộc 04 tỉnh Nam Lào (Attapu, Champasak, Sekon, Salavan), 
Trường Cao đẳng nghề Ubon Ratchathani (Thái Lan) và Trường Cao đẳng Kỹ 
thuật IRPCT (Thái Lan).  

b) Tình hình hợp tác quốc tế cấp địa phương, đánh giá, kiến nghị, đề xuất: 
(đính kèm Mẫu 4: Bảng thống kê các cặp quan hệ cấp địa phương).  

3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thực hiện quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt 
Nam, UBND tỉnh đã có Công văn số 1687/UBND-NC ngày 29/3/2021 hướng dẫn 
tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh. Theo đó, trong 6 tháng đầu 
năm 2021, có 03 hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ 
tịch UBND tỉnh được tổ chức tại tỉnh (giảm 01 hội nghị so với cùng kỳ năm 2020) 
(đính kèm Mẫu 5-Danh mục thống kê các hội nghị, hội thảo quốc tế). 
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Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tích cực, 
chủ động triển khai các hội nghị, hội thảo quốc tế bằng phương thức trực tuyến. 
Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo phương thức trực tiếp, tỉnh đã chỉ 
đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Công tác quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh trong thời gian 
qua được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước.  

4. Công tác ngoại giao kinh tế 

a) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các 
hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại trực tiếp bị gián đoạn. Thay vào đó, 
UBND tỉnh và Tổng Công ty Becamex IDC đã phối hợp tổ chức Hội thảo xúc tiến 
đầu tư Hàn Quốc và Hoa Kỳ theo hình thức trực tuyến nhằm quảng bá tiềm năng 
và lợi thế của Bình Định, trực tiếp mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc và Hoa Kỳ 
đầu tư vào tỉnh Bình Định. Ngoài ra, tỉnh đã tập trung vào các giải pháp cấp bách 
nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh và cập nhật mới các tài liệu, các ấn phẩm phục vụ công tác đối ngoại như: 
Sách tổng quan Bình Định, Danh mục dự án mời gọi đầu tư,… 

b) Kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2021: 

- Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 642,4 triệu USD, đạt 
55,9% kế hoạch năm (1.150 triệu USD), tăng 21,5% so với cùng kỳ.  

- Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 182 triệu USD, đạt 
43,3% kế hoạch năm (420 triệu USD), tăng 28% so với cùng kỳ.  

- Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến nay, 
có 02 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, cụ thể: Dự án Nhà máy 
sản xuất các sản phẩm thời trang cao cấp của Công ty Ying Han International 
Limited và dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Long Bình Định của 
Công ty Lanking Nano PTE.Ltd đầu tư tại KCN Hòa Hội, huyện Phù Cát. 

Lũy kế đến nay, hiện có 86 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn 
đăng ký 1,02 tỷ USD, trong đó có 37 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng 
ký 777,37 triệu USD và 49 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 242,7 
triệu USD đến từ các doanh nghiệp của trên 21 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu 
tư tại tỉnh, trong đó, Hoa Kỳ (282,11 triệu USD), Trung Quốc (160,52 triệu USD) 
và Nhật Bản (94,28 triệu USD) là nhóm các quốc gia có tổng vốn đầu tư lớn nhất. 

- Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi trong 6 tháng đầu năm 2021: 
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân 
tộc thiểu số (CRIEM) - dự án thành phần tỉnh Bình Định (vay vốn ADB), đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư. Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất 
đàm phán dự thảo Hiệp định vay vốn và Hiệp định viện trợ cho dự án, dự kiến sẽ 
ký Hiệp định trong cuối năm 2021 và triển khai thực hiện từ năm 2022; Dự án 
Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (vốn vay 
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Hàn Quốc) với tổng mức đầu tư là 81.360 triệu đồng (tương đương 3.498.302 
USD), trong đó vốn nước ngoài là 69.771 triệu đồng (tương đương 3.000.000 
USD), thời gian thực hiện từ năm 2020-2023. Dự án được Thủ tướng Chính phủ 
ký Hiệp định vay dự án và Bộ Tài chính đã ký Hiệp định vay số VNM-61 với 
Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc ngày 30/12/2020. Hiện nay, chủ đầu tư (Sở 
Y tế) đang thực hiện các thủ tục để triển khai dự án trong năm 2022. 

 Ngoài ra, tỉnh Bình Định đã phối hợp với một số nhà tài trợ như: Ngân 
hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển 
Pháp (AFD) xây dựng đề xuất một số dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Dự án “Phát triển 
tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định” sử dụng vốn vay của WB với tổng mức đầu 
tư khoảng 2.680 tỷ đồng (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án); 
Dự án: “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh, thích 
ứng với biến đổi khí hậu thị xã Hoài Nhơn” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của 
AFD với tổng mức đầu tư khoảng 874 tỷ đồng; Dự án “Dự án Khôi phục rừng và 
quản lý bền vững rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (KfW9)” sử dụng vốn vay của 
Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) với tổng mức đầu tư khoảng 108 tỷ đồng. 

c) Tiến độ triển khai các dự án (có vốn đầu tư nước ngoài): Việc giám sát 
tình hình triển khai thực hiện các dự án FDI theo đăng ký đã được thực hiện 
thường xuyên tại tỉnh. Hầu hết các dự án ngoài khu kinh tế có quy mô nhỏ, tiến độ 
triển khai nhanh. Các dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đều triển khai 
đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Tuy nhiên, hiện nay có một 
số dự án có vốn đăng ký lớn trong Khu Kinh tế Nhơn Hội chưa triển khai hoặc 
triển khai rất chậm so với tiến độ quy định; tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đôn đốc thực 
hiện và tiến hành thủ tục chấm dứt các dự án không triển khai theo quy định. 

d) Tình hình triển khai Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Bộ Chính 
trị về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH 
và Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên 
tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định của Chính phủ gắn với công tác 
tuyên truyền các hoạt động đối ngoại. Tỉnh thường xuyên cập nhật đưa tin, đồng 
thời có những bài viết, trích các thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, về hợp tác trong khuôn khổ 
khu vực và thế giới như ASEAN, APEC, WTO, các FTA; thường xuyên cập nhật 
và cung cấp thông tin, hướng dẫn những vấn đề có liên quan đến các FTA trên 
Bản tin Công thương và trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương (kết nối 
trực tiếp với trang chủ của Bộ Công Thương) để các cơ quan, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh biết theo dõi. Ngoài ra, tỉnh đã thường xuyên liên hệ, phối hợp với 
Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Vụ chính sách 
thương mại đa biên - Bộ Công Thương thiết lập hệ thống thông tin truyền thông 2 
chiều xuyên suốt, nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin hiệu quả các hoạt động liên 
quan đến hội nhập kinh tế quốc tế của Trung ương và địa phương. 
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đ) Thuận lợi và khó khăn và giải pháp:  

- Thuận lợi: Đến nay, Bình Định đã có quan hệ mua bán với hơn 156 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Đây là điều kiện để Bình Định có khả năng tham gia sâu 
rộng các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào Bình Định, tạo điều kiện phát triển mô hình kinh tế hướng đến 
xuất khẩu, mở rộng dịch vụ logistics. 

- Khó khăn: Các hoạt động hội nhập kinh tế và mở rộng quan hệ quốc tế 
chưa được triển khai đồng bộ. Cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện, giám 
sát quá trình hội nhập từ Trung ương đến địa phương, giữa các ban, ngành còn 
lúng túng, bất cập. Chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu phát triển.  

- Giải pháp: Thời gian đến tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, thủ tục hành chính, tạo điều kiện 
thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện 
nay. Đẩy mạnh chương trình hợp tác phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách thu 
hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu 
tư; đồng thời tích cực vận động thu hút nguồn vốn ODA, NGO từ các tổ chức tài 
chính quốc tế và các tổ chức phi chính phủ cho các chương trình, dự án nhằm phục 
vụ đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật. Tích cực 
tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Định đến bạn bè trong 
nước, khu vực và trên thế giới. 

5. Công tác vận động và quản lý viện trợ PCPNN 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 06 dự án, phi dự 
án mới. Lũy kế tính đến tháng 6/2021, các cá nhân người nước ngoài, tổ chức 
PCPNN đã tài trợ 17 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị viện trợ giải 
ngân đạt khoảng 426.411 USD (tương đương 9.86 tỷ đồng) tăng 17,5% so với 
cùng kỳ năm 2020 (362.730 USD) (đính kèm Mẫu 6-Danh mục các dự án viện trợ 
PCPNN). 

 Tỉnh đã có ý kiến với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài thống nhất cho 3 tổ chức PCPNN của Mỹ được gia hạn, bổ sung các loại 
giấy đăng ký gồm Tổ chức ACI, ISET, TAF và có ý kiến về việc chấm dứt hoạt 
động của Tổ chức Room To Read (Mỹ) tại tỉnh.  

Thời gian qua tỉnh Bình Định tích cực xúc tiến, kêu gọi nguồn viện trợ từ 
các cá nhân nước ngoài, các tổ chức PCPNN tiềm năng nhằm tranh thủ mọi nguồn 
lực góp phần phục vụ cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, UBND tỉnh tổ 
chức Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm (2011-2020) công tác vận động viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh vào đầu tháng 4/2021; đồng thời đang rà soát, 
nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, có 
liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và sử dụng nguồn viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài trong thời gian đến. Các cá nhân, tổ chức PCPNN đến 
tỉnh đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện 
dự án trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức có dự án hoạt động tại tỉnh luôn giữ mối liên 
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lạc chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, có kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong 
việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
công tác vận động và tiếp nhận viện trợ PCPNN có những thuận lợi và khó khăn 
nhất định như sau: 

 - Thuận lợi: Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN và Ban Điều phối viện 
trợ nhân dân đã quan tâm hỗ trợ trong việc giới thiệu các tổ chức PCPNN tiềm 
năng đến với tỉnh. Nội dung, nhu cầu hỗ trợ của địa phương phù hợp với lĩnh vực 
hoạt động và khả năng tài chính của đa số các tổ chức PCPNN. Trong quá trình 
triển khai dự án, chính quyền và người dân trong vùng dự án luôn có sự phối hợp 
chặt chẽ, tích cực, sử dụng nguồn viện trợ đúng theo mục đích và đạt hiệu quả. 

 - Khó khăn: Công tác vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian qua vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu của tỉnh; một số lĩnh vực tỉnh cần ưu 
tiên vận động tiếp nhận tài trợ PCPNN nhưng đến nay vẫn chưa kêu gọi được, 
nhất là ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo…. Việc tìm hiểu và 
nắm bắt thông tin về các tổ chức PCPNN còn hạn chế nên chưa xác định được các 
tổ chức PCPNN tiềm năng để kêu gọi viện trợ. Đa số các địa phương trên địa bàn 
tỉnh chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác PCPNN nên còn bị động, 
lúng túng trong việc thực hiện các quy trình thủ tục ký kết các thỏa thuận viện trợ. 

6. Công tác văn hóa đối ngoại 

a) Công tác phối hợp xây dựng hồ sơ di sản văn hóa đề cử UNESCO ghi 
danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại:  

Nhằm tôn vinh giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa của di sản Võ cổ truyền 
Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 1289/UBND-VX ngày 
12/3/2021 đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng 
Chính phủ đưa di sản Võ cổ truyền Bình Định vào danh mục đề cử UNESCO ghi 
danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời chỉ đạo các 
đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tiến 
hành lập hồ sơ khoa học di sản Võ cổ truyền Bình Định trong giai đoạn 2021 - 
2025. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho 
phép mở rộng Danh sách dự kiến xây dựng hồ sơ, để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ 
trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại theo đúng quy trình, quy định. Sau khi được sự thống nhất của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung 
ương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lập hồ sơ khoa học Võ cổ 
truyền Bình Định đề cử UNESCO theo quy định. 

b) Các hoạt động đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại: Thường xuyên tổ 
chức tuyên truyền quảng bá, giới thiệu giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh 
như: nghệ thuật Tuồng và Bài chòi nhằm góp phần bảo tồn tinh hoa nghệ thuật 
truyền thống của dân tộc; đồng thời mở cửa thường xuyên các bảo tàng và di tích 
lịch sử, văn hóa để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên 
cứu. Ngoài ra, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân người nước ngoài hiểu biết thêm về 
văn hóa Bình Định, trong các Bản tin Đối ngoại Bình Định, ngoài những bài viết 
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về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài, mỗi số Bản tin 
đều dành một số trang nhất định để đăng tải những bài viết về giá trị lịch sử văn 
hóa, các danh thắng nổi tiếng, những đặc sản vùng miền.... của tỉnh để giới thiệu 
với bạn bè, đối tác trên thế giới. 

7. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí 
của phóng viên nước ngoài tại địa phương 

a) Đánh giá công tác theo dõi, quản lý, tranh thủ phóng viên nước ngoài: 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, có Đoàn tùy viên báo chí các đại sứ quán và phóng 
viên nước ngoài của 16 quốc gia do đại diện lãnh đạo Vụ Thông tin Báo chí, Bộ 
Ngoại giao làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh nhằm thúc đẩy công 
tác thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, 
giới thiệu cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, tiềm năng du lịch của các địa phương 
(tăng 01 đoàn so với cùng kỳ năm 2020).  

b) Đánh giá công tác thông tin đối ngoại: Trong thời gian qua, tỉnh Bình 
Định đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao trong việc 
trao đổi thông tin nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người địa phương như: 
thông tin tình hình hợp tác giữa tỉnh Bình Định với Hàn Quốc thông qua các tài 
liệu giới thiệu về tỉnh Bình Định, Danh mục các dự án kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh 
Bình Định…, cho phép các cơ quan của tỉnh tham dự các sự kiện như “Diễn đàn 
Nhịp cầu Phát triển 2021”; thông tin về Hiệp hội các Trung tâm thương mại thế 
giới (WTCA). Đặc biệt, đã tạo điều kiện giúp tỉnh cung cấp thông tin để phối hợp 
với Đại sứ quán Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh 
nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh vào đầu tháng 8/2021. 

c) Biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ngoại vụ địa 
phương với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong 
việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá địa 
phương: Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp các 
thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh; 
danh mục các dự án kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh; tình hình hợp tác với các đối tác 
nước ngoài;…Trên cơ sở đó, tỉnh đã giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối gửi đến Cục 
Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giúp 
hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại của tỉnh; đồng thời, giới thiệu 
cơ hội đầu tư, tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục duy trì việc 
phát hành Bản tin Đối ngoại Bình Định và phối hợp với các cơ quan truyền thông 
trong nước tổ chức xuất bản một số ấn phẩm đối ngoại đặc biệt gồm các chuyên 
trang, chuyên đề phản ánh riêng về Bình Định gửi các cơ quan trong và ngoài 
nước, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định, cung cấp các 
thông tin về chủ trương, chính sách mới nhất của tỉnh,…ra nước ngoài. 

Đồng thời, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
cũng đã kịp thời thông tin cho cơ quan ngoại vụ địa phương về các hoạt động sự 
kiện diễn ra ở nước ngoài nhằm tăng cường công tác quảng bá địa phương đến các 
đối tác nước ngoài. 
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d) Hiệu quả tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người: 
Nhằm giúp tỉnh Bình Định không ngừng thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin 
đối ngoại và giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du 
lịch … ra nước ngoài; vừa qua, một số Đoàn ngoại giao, Đoàn tùy viên báo chí các 
đại sứ quán và phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã đến 
thăm và làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; thông qua các buổi 
tiếp và làm việc các đoàn đã đánh giá cao tiềm năng và những thành tựu kinh tế, 
xã hội mà tỉnh Bình Định đã đạt được ; đồng thời ghi nhận, ủng hộ những kiến 
nghị của tỉnh có liên quan đến việc tăng cường giới thiệu, quảng bá các hình ảnh 
của tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng  ở  nước ngoài. Ngoài ra, 
liên quan đến công tác đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, Sở Ngoại vụ cũng 
đã phát hành bản tin đối ngoại theo định kỳ 03 tháng/lần bằng hai loại tiếng Việt 
và tiếng Anh và thường xuyên cập nhật các tin bài liên quan đến các hoạt động của 
ngành và của tỉnh trên trang Website của Sở với nhiều nội dung, thể loại phong 
phú, được dư luận công chúng và người đọc quan tâm đánh giá cao. 

đ) Định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác thông tin đối 
ngoại địa phương cần tăng cường, thông qua kênh phóng viên nước ngoài trong 6 
tháng cuối năm 2021: Phối hợp với Báo Thế Giới và Việt Nam và các cơ quan báo 
chí truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, 
thế mạnh và các cơ chế chính sách, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh ra nước ngoài 
nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế; đồng thời đẩy mạnh việc 
phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước về các sự 
kiện đối ngoại quan trọng của tỉnh; hướng dẫn, quản lý, hỗ trợ các đoàn phóng 
viên nước ngoài đến đến thăm và làm việc khá hiệu quả, đảm bảo các quy định 
của pháp luật.   

8. Công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo và hỗ trợ ngoại giao trong 
phòng chống dịch Covid-19 

a) Về công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19: Thực hiện đề nghị Tổng 
Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (CHDCND Lào), tỉnh Bình Định đã hỗ trợ kinh 
phí (tiền mặt) cho 4 tỉnh Nam Lào với số tiền là 800 triệu đồng cho 4 tỉnh Nam 
Lào (mỗi tỉnh 200 triệu đồng); đồng thời, ngày 28/5, tại cột mốc 790 Cửa khẩu 
quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum), BCH Quân sự tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức trao 
tặng và bàn giao các trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ 
CHQS của 2 tỉnh Chămpasăk và Attapư , với tổng kinh phí 700 triệu đồng.  

b) Vấn đề quản lý tàu cá, ngư dân; chính sách khuyến khích và đãi ngộ ngư 
dân đánh bắt xa bờ; tình trạng tàu cá/ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài: 
Toàn tỉnh hiện có 5.952 tàu cá đăng ký với 41.888 lao động tham gia sản xuất. 
Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên của tỉnh tham gia hoạt động 
khai thác ở vùng khơi xa đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy 
định. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức trực hệ thống Trạm bờ 24/24 để 
theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và phối hợp xử lý tàu cá vượt ranh giới cho 
phép trên biển; không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành 
trình trong quá trình hoạt động trên biển. Từ đầu năm 2021 đến nay, có 16 tàu với 
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97 thuyền viên bị các nước trong khu vực bắt giữ (tăng 12 tàu và 73 thuyền viên 
so với cùng kỳ năm 2020), cụ thể Malaysia bắt giữ 05 tàu/31 thuyền viên, 
Indonesia bắt giữ 11 tàu/66 thuyền viên (các tàu nêu trên xuất bến ngoài tỉnh và 
hàng năm không về địa phương). 

Đối với các tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, tỉnh đã chỉ đạo tiến hành thu hồi 
Giấy phép khai thác thủy sản của tất cả các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài 
bị bắt; gửi văn bản đề nghị Tổng cục Thủy sản đăng công khai trên website về 
danh sách các tàu khai thác bất hợp pháp (IUU). Đồng thời, ra quyết định loại khỏi 
danh sách hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg đối với các tàu cá có 
đăng ký khai thác trên vùng biển xa; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ tàu, 
thuyền trưởng các tàu cá vi phạm; Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của Lãnh đạo 
UBND xã, UBND huyện, thị xã, thành phố có tàu cá vi phạm, bị nước ngoài bắt; 
Xử lý nghiêm tất cả các tàu cá bị nước ngoài bắt giữ khi trở về địa phương theo 
quy định. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2021, chỉ có 01 trường hợp tàu cá vi 
phạm khai thác vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và đã xử phạt với số tiền 900 triệu 
đồng. 

c) Hoạt động đối ngoại và phối hợp với các cơ quan Trung ương trong đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bao gồm các hoạt động tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của người dân: Trong 06 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương 
tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn về chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, cấp 23.486 tờ rơi, 2.875 quyển sách pháp luật, 1024 đĩa đề án, 
79 quyển sách giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: treo 
băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền một số nội dung về chủ quyền biển, đảo, pháp 
luật về biển, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 71 của Chính phủ về “Quản lý 
hoạt động của người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Luật Thủy sản, Chỉ thị 45 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy 
ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vận động ngư dân ký kết 
khai thác thủy sản không vi phạm vùng biển nước khác. Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân 
tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 
mới”, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Thông qua các buổi sinh hoạt tổ tàu thuyền tự quản, tổ tàu thuyền đoàn kết 
đánh bắt xa bờ... đã cử cán bộ lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển 
cho ngư dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền pháp luật về hoạt động thủy sản; một 
số văn bản pháp luật liên quan về biển của Việt Nam và các nước trong khu vực; 
vận động ngư dân đánh bắt thủy, hải sản không vi phạm vùng biển nước khác... 

d) Công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo: Trong 06 tháng đầu năm 2021, đã chỉ 
đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn 
tuyên truyền về công tác đối ngoại, biển đảo, công tác vận động quần chúng. Các 
cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền các giải pháp 
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cấp bách và lâu dài để khắc phục các khuyến nghị của ủy ban Châu Âu về cảnh 
báo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản của Việt Nam về chống khai thác thủy sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU);  

đ) Tình hình các dự án liên quan đến biển, đảo có yếu tố nước ngoài: Hiện 
nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 03 dự án liên quan đến biển đảo do các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài tài trợ, gồm: Dự án “Nâng cao năng lực của các tổ chức 
cộng đồng địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô tại vùng biển 
ven bờ thuộc Vịnh Quy Nhơn” do Tổ chức Global Environment Fund (GEF) tài 
trợ với tổng mức tài trợ 49.922 USD, thời gian thực hiện dự án từ 01/6/2019 đến 
ngày 01/9/2021; Dự án “Thí điểm ghi nhật kí điện tử và truy xuất nguồn gốc thủy 
sản (eCDT) tại Bình Định” do Tổ chức Giám sát khai thác toàn cầu (Glocal 
Fishing Watch- GFW) tài trợ với tổng mức tài trợ 75.000 USD, thời gian thực hiện 
dự án từ 10/2019 đến tháng 8/2021; Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy 
sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương tới địa phương” do Tổ chức Từ thiện 
Rockefeller (RPA) Hoa Kỳ thông qua chương trình Ocean 5 tài trợ với tổng mức 
tài trợ 351.000 USD, thời gian thực hiện dự án từ 01/2021 đến 31/8/2023. Nhìn 
chung, các dự án trên đã triển khai thực hiện có hiệu quả; về phương diện an ninh, 
chưa phát hiện hoạt động phức tạp liên quan an ninh quốc gia. 

e) Tình trạng tàu cá/ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển của ta triển 
khai các hoạt động trái phép: Trong 06 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh 
Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào của tàu cá/ngư dân nước ngoài vi phạm 
vùng biển của ta thực hiện các hoạt động trái phép. 

g) Tình hình quản lý, kiểm soát việc phát hành, lưu hành các ấn phẩm, sản 
phẩm có nội dung nhạy cảm về biển đảo có thể ảnh hưởng đến chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo: Tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ 
quan có liên quan thường xuyên nắm tình hình và báo cáo phản ứng dư luận về 
vấn đề Biển Đông; rà soát, kiểm tra các cơ sở in, photocoppy, nhà sách trên địa 
bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc phát hành, lưu hành các ấn phẩm, 
sản phẩm có nội dung nhạy cảm về biển đảo có thể ảnh hưởng đến chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo. Do đó, trong 06 tháng 
đầu năm 2021, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân phát hành, lưu hành các ấn phẩm, 
sản phẩm có nội dung nhạy cảm về biển đảo có thể ảnh hưởng đến chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo. 

9. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 

a) Tình hình xuất nhập cảnh: Số lượng đoàn ra của cán bộ, công chức thuộc 
tỉnh tính đến tháng 6/2021: không có 

b) Tình hình công dân địa phương vi phạm pháp luật nước ngoài; số liệu 
công dân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam:  

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, các cơ quan chức năng đã xử lý 33 trường 
hợp công dân của tỉnh vi phạm pháp luật nước ngoài; trong đó, 03 trường hợp lao 
động trái phép ở nước ngoài, 30 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. 
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- Đối với người nước ngoài: chưa xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật của 
Việt Nam. Tuy nhiên, có 01 trường hợp hiện đang được xác lập tố giác tội phạm 
đối với 01 người nước ngoài (có hành vi dâm ô đối với trẻ em). 

Ngoài ra, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tiến hành xử lý vi phạm hành 
chính đối với 14 trường hợp người nước ngoài (02 Lào, 02 Trung Quốc, 02 Nga, 
01 Anh, 02 Canada, 02 Úc, 01 Ấn Độ, 01 Hàn Quốc, 01 Mỹ), với các hành vi vi 
phạm: Sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú quá thời hạn; khai báo không đúng 
sự thật để được cấp thị thực Việt Nam; không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ 
khác có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh; tổng số 
tiền phạt là 32 triệu đồng. 

c) Các hoạt động phối hợp ứng phó thảm họa thiên tai, cứu hộ, cứu nạn 
hoặc xử lý các tình huống lãnh sự khẩn cấp (tại địa phương và ở nước ngoài) xảy 
ra đối với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài: Cơ quan chức năng của 
tỉnh đã cấp giấy phép lên bờ đối với 20 thuyền viên tàu SINGAPORE BRIDGE để 
kiểm tra sức khỏe, trong đó, hỗ trợ nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng 
Quy Nhơn cho 01 thuyền trưởng người Hàn Quốc bị bệnh (nghi dương tính 
Covid-19) để đưa đi Đà Nẵng chữa trị và cách ly; hướng dẫn, giải quyết 07 vụ việc 
liên quan người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (06 trường hợp 
chết do bệnh lý, 01 trường hợp tai nạn giao thông); Tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính đối với đối với 155 lượt người nước ngoài; trong đó cấp thị thực cho 
56 trường hợp, gia hạn tạm trú cho 74 trường hợp và cấp thẻ tạm trú cho 23 trường 
hợp; chuyển ngang thời hạn tạm trú 01 trường hợp, rút ngắn thời hạn tạm trú 01 
trường hợp. 

d) Cơ chế trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác 
lãnh sự giữ UBND tỉnh (Sở Ngoại vụ) và Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự): 

Tỉnh Bình Định luôn thực hiện nghiêm túc công tác trao đổi thông tin và 
giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự, đặc biệt là công tác bảo hộ 
ngư dân bị bắt giữ ở nước ngoài. Tất cả các trường hợp có liên quan đến công dân, 
tỉnh đều có văn bản báo cáo Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhằm kịp thời thực hiện 
các công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân theo quy định. Đối với những vụ việc phát 
sinh liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng đều 
chủ động nắm bắt tình hình vụ việc, báo cáo Bộ Ngoại giao, đồng thời, nhanh 
chóng giải quyết vụ việc trên tinh thần nhân đạo, đúng quy định của pháp luật. 

đ) Công tác hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật liên 
quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài: Việc 
tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Việt 
Nam ở nước ngoài được lồng ghép vào các buổi tuyên truyền pháp luật, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo ở các địa 
phương và cơ quan, đơn vị có liên quan.  

e) Công tác bảo hộ ngư dân ta bị lực lượng chức năng của nước ngoài bắt 
giữ, xét xử: Các trường hợp tàu cá, ngư dân địa phương bị nước ngoài bắt giữ, tỉnh 
đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động nắm bắt thông tin, tìm hiểu 
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vụ việc, xác minh nhân thân các thuyền viên trên tàu, báo cáo Cục Lãnh sự - Bộ 
Ngoại giao nhằm có biện pháp bảo hộ công dân đối với các ngư dân bị bắt giữ. 
Bên cạnh đó, đối với các chủ tàu cá và ngư dân trên tàu, sau khi chấp hành xong 
hình phạt ở nước ngoài trở về địa phương, đều được các cơ quan chức năng tùy 
theo mức độ vụ việc, có biện pháp xử phạt, răn đe, giáo dục theo đúng quy định 
của pháp luật, nhằm ngăn ngừa tái phạm. 

10. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

a) Tình hình, số lượng và hoạt động của kiều bào: 

Hiện nay, Bình Định có hơn 10.000 người đang sinh sống, lao động, học tập 
và công tác ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phần đông kiều bào 
ngày càng ổn định cuộc sống và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú, có vị trí nhất định 
trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội, tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán 
của quốc gia, lãnh thổ sở tại. Cộng đồng người Việt Nam tỉnh Bình Định ở nước 
ngoài có tiềm lực về kinh tế, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các 
doanh nghiệp, tổ chức trong nước. 

Từ đầu năm đến nay, số lượng kiều bào Bình Định về quê thăm thân nhân, 
du lịch kết hợp tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh giảm nhiều so với năm 
2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, từ đầu năm đến nay, có 114 
lượt người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động, lưu trú tại địa phương với 
mục đích thăm thân.  

b) Thông tin về các dự án của kiều bào tại địa phương: Trong 06 tháng đầu 
năm 2021, tỉnh Bình Định chưa tiếp nhận dự án mới do doanh nhân, trí thức kiều 
bào về đầu tư. Tính đến nay, tỉnh có 06 dự án có vốn đầu tư của 4 nhà đầu tư Việt 
kiều đang đầu tư tại tỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 32,38 triệu USD (Công ty 
TNHH AVSS đầu tư dự án Sản xuất kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và 
trang trí nội thất, với vốn đầu tư 01 triệu USD; Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế 
khoa học và giáo dục liên ngành đầu tư dự án Trung tâm quốc tế khoa học và giáo 
dục liên ngành, vốn đầu tư 06 triệu USD; Công ty Cổ phần Việt Úc có 3 dự án đầu 
tư với 18,78 triệu USD; Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình 
Định đầu tư Dự án Công viên sáng tạo TMA, vốn đầu tư 6,6 triệu USD). Các dự 
án này đến nay vẫn đang hoạt động bình thường, có đóng góp cho ngân sách Nhà 
nước và góp phần tạo việc làm cho xã hội. Bên cạnh đó, có một số kiều bào cũng 
tham gia đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ở một số 
doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nhân, 
trí thức kiều bào tiếp cận và hiểu rõ các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, 
đăng ký đầu tư nhằm thúc đẩy hơn nữa nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư kiều 
bào; đồng thời, tư vấn, lắng nghe các vướng mắc của kiều bào trong quá trình thực 
hiện dự án và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để kiều bào an tâm đầu tư, kinh doanh. 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ cải tiến phương pháp tiếp xúc, tăng cường cung 
cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của 
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tỉnh đến các kiều bào; chỉ đạo cơ quan đầu mối thực hiện vai trò chính trong công 
tác cầu nối, hỗ trợ doanh nhân, trí thức kiều bào xúc tiến đầu tư, cung cấp thông 
tin danh mục dự án đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc 
tham gia bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nhân, trí thức kiều bào. 

c) Các hoạt động dành cho kiều bào do địa phương tổ chức: Do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 nên trong năm 2021 tỉnh Bình Định không tổ chức hoạt động 
gặp mặt Kiều bào nhân dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã 
chủ động tổ chức các chương trình gặp mặt kiều bào tiêu biểu đầu xuân nhằm tuyên 
truyền, giúp bà con kiều bào hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, những chính sách 
mới của Nhà nước, về công tác biển đảo, công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - 
Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, tình hình phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, chính sách đại đoàn kết dân tộc. Vận động bà con kiều bào giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ mối liên hệ gắn bó với gia đình, quê 
hương. Khuyến khích kiều bào và thân nhân đóng góp trí tuệ, đầu tư phát triển kinh 
tế, tham gia các chương trình an sinh xã hội, góp phần thiết thực trong công cuộc 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời,  khuyến khích bà con 
kiều bào tích cực tuyên truyền, quảng bá những di tích, danh lam thắng cảnh của 
tỉnh như: Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô, tháp Dương Long, tháp Bánh Ít; nghệ 
thuật hát bội, bài chòi, võ cổ truyền... đến bạn bè trong và ngoài nước. 

d) Công tác liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương: 
Người Việt Nam ở nước ngoài lưu trú tại tỉnh Bình Định nhìn chung chấp hành tốt 
pháp luật của Việt Nam và quy định của địa phương, chưa có trường hợp nào vi 
phạm pháp luật.  

đ) Công tác tuyên truyền, phổ biến cho kiều bào và thân nhân kiều bào về 
đất nước, địa phương; vận động kiều bào và thân nhân kiều bào về tham gia đóng 
góp phát triển quê hương: Hầu hết gia đình thân nhân kiều bào thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước 
tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận phát động như: Phong trào “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào chung tay “phòng 
chống đại dịch Covid-19“... Thông qua thân nhân người Bình Định ở trong nước, 
đã vận động người Bình Định ở nước ngoài đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người 
nghèo” và các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện khác để giúp người nghèo, 
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định 
cuộc sống, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. 

e) Hỗ trợ doanh nhân, trí thức kiều bào về đầu tư, làm việc tại địa phương, 
đặc biệt là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính: Thời gian qua, tỉnh Bình Định 
luôn xem công tác hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đến tìm hiểu môi 
trường đầu tư, triển khai kinh doanh tại tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm, nhằm hướng đến mục tiêu tạo môi trường đầu tư thông thoáng và đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính, thực hiện theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và 
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các chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh luôn công khai, minh 
bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư; 
các thủ tục được công khai trên các trang thông tin điện tử (trên trang thông tin 
điện tử thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trang thông tin điện tử về Xúc tiến đầu tư 
và hợp tác tỉnh Bình Định) giúp nhà đầu tư nói chung và doanh nhân, trí thức kiều 
bào về đầu tư tại địa phương nói riêng tiếp cận các thủ tục hành chính kịp thời, 
thuận lợi. Các thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài nói chung và kiều 
bào nói riêng thực hiện và được rút ngắn so với quy định của Chính phủ.  

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

1. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối ngoại 
tại địa phương 

- Công tác tổ chức quản lý hoạt động đối ngoại nói chung và phối hợp quản 
lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh nói riêng có thời điểm, 
vụ việc chưa kịp thời, chặt chẽ; công tác theo dõi, tham mưu đề xuất và nắm bắt 
thông tin, tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động đối ngoại chất lượng chưa cao.  

- Công tác quảng bá, giới thiệu thông tin, hình ảnh của tỉnh đến với thế giới 
thông qua  các phương tiện truyền thông và sự kiện lớn ở trong và ngoài nước 
chưa nhiều; chưa tổ chức được các Hội nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp và đối tác 
tiềm năng ở nước ngoài.  

- Một số chương trình, dự án án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài chậm đưa vào sử dụng. Hoạt động đối ngoại ở một số lĩnh vực còn mang 
tính hình thức, kết quả đạt được chưa cao.  

- Công tác tổ chức, bộ máy của ngành ngoại vụ tại các địa phương chưa 
đồng nhất và chậm được củng cố, sắp xếp; ở cấp huyện, cấp xã không có bộ máy 
và biên chế theo dõi, quản lý hoạt động đối ngoại. 

- Công tác quản lý nhà nước đối với tàu cá, ngư dân chưa thật sự chặt chẽ, 
dẫn đến tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài diễn biến phức tạp và 
ngày càng gia tăng. Đa số tàu cá vi phạm chủ yếu hoạt động ở vùng biển phía 
Nam, không về địa phương; một số tàu cá không thuộc diện phải lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình (chiều dài dưới 15m) nên các cơ quan chức năng gặp nhiều 
khó khăn, trở ngại trong công tác quản lý và xử lý vi phạm. 

 - Công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng có lúc, có 
việc chưa kịp thời, lượng thông tin trao đổi còn hạn chế; nhất là việc trao đổi 
thông tin về ngư dân bị bắt, giam giữ tại nước ngoài, đa số chỉ có xác minh, kiểm 
tra thông tin ngư dân một chiều từ địa phương. 

2. Nguyên nhân  

- Bên cạnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cuộc chiến tranh thương mại 
giữa các nước lớn và làn sóng di dân tự do ở một số quốc gia trên thế giới; hệ 
thống luật pháp, nhất là các văn bản pháp lý quy định hướng dẫn, tổ chức quản lý 
các hoạt động liên quan đến công tác đối ngoại của Trung ương chưa đầy đủ và 
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đồng bộ, thiếu tính răn đe và chế tài trong thực hiện nên đã làm ảnh hưởng đến vai 
trò, chức năng quản lý nhà nước của cơ quan ngoại vụ tại địa phương.  

- Nhận thức của cấp ủy và chính quyền ở một số địa phương đối với công 
tác quản lý nhà nước về đối ngoại chưa đầy đủ và sâu sắc, nhiều hoạt động liên 
quan đến yếu tố nước ngoài như công tác vận động các tổ chức Phi Chính phủ 
nước ngoài; quản lý người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài ... phối hợp thiếu 
chặt chẽ, đồng bộ và khoa học. 

- Một số cơ quan chức năng có liên quan đến công tác quản lý, phối hợp 
trong hoạt động đối ngoại thiếu phương tiện, cơ sở vật chất, biên chế và nghiệp vụ 
chuyên môn, nhất là vấn đề ngoại ngữ nên rất khó khăn trong triển khai thực hiện 
và giao tiếp với người nước ngoài. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 6 
THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Dự báo về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực 06 
tháng cuối năm 2021 có thể tác động đến địa phương 

Dự báo năm 2021 dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động 
rất lớn đến hoạt động của các thành phần kinh tế; thị trường tiêu thụ sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp và hoạt động khai thác thủy sản gặp không ít khó 
khăn. Việc triển khai đầu tư các dự án liên quan đến biển, đảo cũng bị ảnh hưởng, 
khó triển khai thực hiện do một số nguyên nhân nhạy cảm, phức tạp của tình hình 
Biển Đông. Tình hình trên tiếp tục đặt ra cho hoạt động đối ngoại nói chung và 
công tác an ninh đối ngoại nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức. 

2. Các nhiệm vụ đối ngoại đặt ra với địa phương trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các ngành, các cấp thường xuyên phối hợp với 
các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp liên 
quan nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nói chung và công tác 
kêu gọi thu hút đàu tư, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn 
tỉnh nói riêng. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh 
và các cơ chế chính sách, dự án kêu gọi đầu tư ra nước ngoài nhằm quảng bá hình 
ảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế thông qua các cơ quan thông tấn báo chí và cơ 
quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động 
nhằm quán triệt, hạn chế ngư dân vi phạm lãnh hải trong quá trình hoạt động khai 
thác thủy sản trên biển ở nước ngoài và công tác khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” 
của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU). 

- Chuẩn bị chu đáo nội dung ký kết hợp tác với các tỉnh thuộc các nước Hàn 
Quốc, Nhật Bản và các tỉnh Nam Lào sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được 
kiểm soát, các hoạt động đi lại cho phép trở lại bình thường. 
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- Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc và Đức tại 
tỉnh Bình Định theo Kế hoạch; tham dự các Hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện 
quan trọng do Trung ương tổ chức. 

- Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 
(BECAMEX) tiếp tục tổ chức Hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Trung Quốc 
(Đài Loan), Nhật Bản và một số quốc gia khác nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, đối 
tác đăng ký đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp của tỉnh. 

 VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Kính đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Ngoại vụ địa phương theo 
quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

2. Hiện nay, quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đối ngoại 
chưa được Chính phủ ban hành nên việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của 
các tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện chưa hiệu quả, thiếu tính răn đe. Vì 
vậy, kính đề nghị Bộ Ngoại giao quan tâm, xem xét kiến nghị Chính phủ sớm ban 
hành quy định nêu trên nhằm góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước của cơ 
quan ngoại vụ. 

3. Kính đề nghị Bộ Ngoại giao quan tâm, tạo điều kiện giúp tỉnh Bình Định 
được cung cấp, giới thiệu thông tin, hình ảnh của tỉnh tại các hội thảo, sự kiện đối 
ngoại lớn trong nước và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ, giới thiệu cho tỉnh Bình 
Định các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng và các dự án có quy mô lớn, 
công nghệ cao, thu hút nhiều lao động thuộc các ngành công nghiệp điện tử, chế 
biến thực phẩm, phát triển du lịch... làm động lực, đầu tàu phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương. 

Trên đây là kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại 
giao xem xét, tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;            KT. CHỦ TỊCH 
- Cục Ngoại vụ, Cục Lãnh sự (BNG);       PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Công Thương; 
- Sở Ngoại vụ; 
- Công an tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K12.  
 

              Lâm Hải Giang 
            
           

      
 



Mẫu 2 

II- ĐOÀN VÀO (có thủ tục xuất - nhập cảnh)  

STT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Đến từ 
nước 

Nội dung hoạt 
động 

Số 
người 

Thời gian 
thực hiện/ 

dự kiến 
thực hiện 
ban đầu 

Kinh phí 
Báo 
cáo 

Đoàn 
Trong 

KH 
Ghi chú 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 

1 
Sinh viên 4 

tỉnh Nam Lào 
  Lào 

Trở lại học tập tại 
Bình Định sau thời 
gian tạm nghỉ do 
Covid-19 

35 25-01-21 
UBND 

tỉnh chi trả 
x x 

Được đưa đến cơ sở 
cách ly tập trung để 
phòng, chống dịch 
Covid-19 theo quy 
định của Bộ Y tế 
trong thời gian 14 
ngày (từ ngày 
25/01/2021 đến hết 
ngày 07/02/2021) 

 



Mẫu 4 
BẢNG THỐNG KÊ CÁC CẶP QUAN HỆ CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH HỢP TÁC  

TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021  

STT 
Cơ quan 

đề xuất ký 
Danh 

nghĩa ký 

Loại 
văn 
bản 

Tên văn 
bản 

Nước 
ký  
kết 

Đối tác nước 
ngoài 

Ngày ký 

Tình 
trạng 
hiệu 
lực 

Ngày hiệu 
lực 

Thời 
hạn 
hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1 
UBND 

tỉnh Bình 
Định 

UBND 
tỉnh Bình 

Định 

Thỏa 
thuận 

quốc tế 

Bản ghi 
nhớ hợp 

tác 
Lào 

Ủy ban 
Chính quyền 
tỉnh Attapu 

11/7/2016 
Đang 

hiệu lực 
11/7/2016 5 năm 11/7/2021 

2 UBND 
tỉnh Bình 

Định 

UBND 
tỉnh Bình 

Định 

Thỏa 
thuận 

quốc tế 

Bản ghi 
nhớ hợp 

tác 

Lào Ủy ban 
Chính quyền 
tỉnh Sekong 

12/7/2016 Đang 
hiệu lực 

12/7/2016 5 năm 12/7/2021 

3 UBND 
tỉnh Bình 

Định 

UBND 
tỉnh Bình 

Định 

Thỏa 
thuận 

quốc tế 

Bản ghi 
nhớ hợp 

tác 

Lào Ủy ban 
Chính quyền 
tỉnh Salavan 

13/7/2016 Đang 
hiệu lực 

13/7/2016 5 năm 13/7/2021 

4 UBND 
tỉnh Bình 

Định 

UBND 
tỉnh Bình 

Định 

Thỏa 
thuận 

quốc tế 

Bản ghi 
nhớ hợp 

tác 

Lào Ủy ban 
Chính quyền 

tỉnh 
Champasak 

14/7/2016 Đang 
hiệu lực 

14/7/2016 5 năm 14/7/2021 

5 UBND 
tỉnh Bình 

Định 

UBND 
tỉnh Bình 

Định 

Thỏa 
thuận 

quốc tế 

Thỏa 
thuận 
khung 
chương 

trình hợp 
tác cấp 

địa 
phương 

Pháp Nghiệp đoàn 
hỗn hợp sản 
xuất nước 

sạch Fensch 
và Nghiệp 
đoàn nước 
sạch và vệ 
sinh môi 
trường 

Fontoy-thung 
lũng sông 

Fensch 

20/4/2018 Đang 
hiệu lực 

20/4/2018 3 năm Tháng 
12/2021 
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STT 
Cơ quan 

đề xuất ký 
Danh 

nghĩa ký 

Loại 
văn 
bản 

Tên văn 
bản 

Nước 
ký  
kết 

Đối tác nước 
ngoài 

Ngày ký 

Tình 
trạng 
hiệu 
lực 

Ngày hiệu 
lực 

Thời 
hạn 
hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

6 UBND tỉnh 
Bình Định 

UBND tỉnh 
Bình Định 

Thỏa 
thuận 
quốc tế 

Thỏa 
thuận hợp 
tác 

Pháp Ủy ban Châu 
Âu  

12/5/2017 Đang 
hiệu lực 

12/5/2017 4 năm 12/5/2021 

7 UBND 
tỉnh Bình 

Định 

UBND 
tỉnh Bình 

Định 

Thỏa 
thuận 

quốc tế 

Thỏa 
thuận 

thiết lập 
mối quan 
hệ hữu 
nghị và 
hợp tác 

Nhật 
Bản 

Chính quyền 
thành phố 
Izumisano 

21/10/2019 Đang 
hiệu lực 

21/10/2019 Không 
quy 
định 

 

8 UBND 
tỉnh Bình 

Định 

UBND 
tỉnh Bình 

Định 

Thỏa 
thuận 

quốc tế 

Bản ghi 
nhớ hợp 

tác 

Việt 
Nam 

Tập đoàn 
Leonhard 

Kurz 
Stiftung & 

Co. KG 
(Cộng hòa 
Liên bang 

Đức) 

22/12/2020 Đang 
hiệu lực 

22/12/2020 Không 
quy 
định 

 

 



Mẫu 5 

I. THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ DỰ 

KIẾN TỔ CHỨC HOẶC CHO PHÉP TỔ CHỨC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 

 

STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2021 

01 

Hội thảo 
xúc tiến 
đầu tư 

Hàn Quốc 

Tổng 
Công ty 

Becamex 
IDC 

Quận Yong 
san-Hàn 

Quốc, Hiệp 
hội thương 
mại quốc tế 
Hàn Quốc 

KITA và Cơ 
quan xúc 

tiến Thương 
mại và Đầu 

tư Hàn 
Quốc 

(KOTRA) 

UBND 
tỉnh 

50 100   

Hội thảo xúc tiến 
đầu tư Hàn Quốc 

bằng hình thức trực 
tuyến 

23/3/2021 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

Không x 



2 

STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

02 

Hội thảo 
quốc tế 
“Trách 

nhiệm xã 
hội trong 
quản lý 
lao động 
tại doanh 
nghiệp gỗ 
tỉnh Bình 

Định” 

Hiệp hội 
Gỗ và 

Lâm sản 
Bình 
Định 

 
UBND 

tỉnh 
40    

Tổ chức đào tạo và 
cấp chứng nhận cho 
35-40 người tham 
dự từ 15-20 doanh 
nghiệp chế biến gỗ 

là Hội viên FPA 
Bình Định theo 03 
chuyên đề về Trách 
nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (Vệ 
sinh an toàn lao 

động, thời gian làm 
việc, lương và phúc 
lợi) và 01 chủ đề về 
“Hội nhập Quốc tế 
- Rủi ro và phòng 
ngừa rủi ro trong 

kinh doanh” 

08-
09/4/2021 

Khách 
sạn Hải 

Âu, 
489 An 
Dương 
Vương, 

TP. 
Quy 

Nhơn 

Tổ 
chức 
Lao 
động 

quốc tế 
tại Việt 

Nam 
(ILO 
Việt 

Nam) 
tài trợ 

x 

03 

Hội thảo 
trực tuyến 
Xúc tiến 
đầu tư 

Hoa Kỳ 

Tổng 
Công ty 

Becamex 
IDC 

Một số đối 
tác Hoa Kỳ 

UBND 
tỉnh 

100 50   

Hội thảo trực tuyến 
Xúc tiến đầu tư 

Hoa Kỳ bằng hình 
thức trực tuyến 

13/5/2021 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

Không x 

Tổng số: 03 
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STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DỰ KIẾN TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 
Vũ trụ 

học 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

  70  

Hội nghị Vũ trụ 
học sẽ trình bày các 
kết quả nghiên cứu 
mới nhất trong lĩnh 

vực này. 

18-
24/7/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

2 

Trường 
học “Tính 

toán 
lượng tử: 
lý thuyết 
và thực 
hành” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

55    

Nội dung khóa học 
nhấn mạnh vào việc 
thực hành trên máy 
tính lượng tử thật, 

và kết thúc với một 
số chủ đề hiện đại 

của tính toán lượng 
tử. 

04-
14/8/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

3 
Vật lý hạt 
hương vị 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

  70  

Hội nghị trình bày 
các kết quả nghiên 
cứu mới nhất trong 
lĩnh vực Vật lý hạt 

hương vị. 

08-
14/8/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 



4 

STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

4 

Hội nghị 
khoa học 
Việt Nam 

về Các 
Khoa học 
Trái đất 
và Môi 
trường 
lần thứ 

nhất 

 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

50 10   

Hội nghị được dự 
kiến tổ chức thường 
niên, và là địa chỉ 
để kết nối, trao đổi 
khoa học giữa các 
nhà khoa học trong 
và ngoài nước trong 
lĩnh vực Khoa học 

Trái đất và Môi 
trường. 

02-
06/8/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

5 

Hội nghị 
các nhà 
Hóa học 

trẻ 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

70 10   

Tạo cầu nối cho các 
nhà hóa học trẻ 

đang làm việc tại 
Việt Nam và nước 
ngoài gặp gỡ, chia 
sẻ kết quả nghiên 

cứu mới nhất, thảo 
luận về các thách 
thức hiện tại của 
Hóa học, hợp tác 

nghiên cứu và đào 
tạo, đóng góp cho 

sự phát triển chung 
của Hóa học Việt 

Nam 

15-
20/8/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 



5 

STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

6 

Hội nghị 
Sinh học 
Việt Nam 
lần thứ 4 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

200    

Hội nghị dành cho 
các nhà sinh học trẻ 
Việt Nam lần thứ 4 

nhằm cung cấp 
thông tin, chia sẻ 
kinh nghiệm, thúc 
đẩy hợp tác và kết 
nối các nhà nghiên 

cứu sinh học từ 
nhiều tổ chức đến 

gần nhau hơn. 

24-
26/9/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

7 

Biến đổi 
khí hậu ở 
khu vực 
Châu Á - 
Thái Bình 
Dương: 
từ khía 

cạnh môi 
trường 
đến tác 

động kinh 
tế xã hội 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

50 50 100  

Hội nghị đưa ra các 
giải pháp giảm 

thiểu và thích nghi 
biến đổi khí hậu và 

phải được lồng 
ghép vào các chiến 
lược phát triển khu 
vực ở cấp vĩ mô và 
lập kế hoạch dự án 

ở cấp độ vi mô 
trong mọi lĩnh vực. 

10-
16/10/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 
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STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8 

Hệ Hành 
tinh: Hệ 
Mặt Trời 

trẻ 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

 70 20  

Thảo luận các vấn 
đề liên quan đến Hệ 
Hành tinh: Hệ Mặt 

Trời trẻ 

06-
11/12/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 

sách nhà 
nước 

 

9 
Trường 
Vật lý 

Neutrino 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

37 2   

Lớp học đào tạo 
các sinh viên và các 

nhà vật lý trẻ về 
Vật lý Neutrino và 

tạo sự yêu thích cho 
giới khoa học trẻ 
đối với lĩnh vực 
này, đặc biệt là 
Neutrino thực 

nghiệm 

29/8-
09/9/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

10 

Trường 
Vật lý 

Việt Nam 
lần thứ 27 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

20 10 15  

Cung cấp cho sinh 
viên, các nhà 

nghiên cứu trẻ Việt 
Nam và sinh viên 

đến từ một số quốc 
gia Đông Nam Á 

những thành tựu và 
kỹ năng tiên tiến để 
làm việc trong vật 
lý vật chất cô đọng 

theo định hướng 
mới. 

7-
18/9/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 
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STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

11 

Trường 
Chuyên 

đề 3: 
Nam Á 

trong Hệ 
sinh thái 
vi sinh 

vật dưới 
nước 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

40 2   

Cập nhật và thảo 
luận các vấn đề mới 
nhất trong lĩnh vực 
Nam Á trong Hệ 

sinh thái vi sinh vật 
dưới nước 

26/9-
07/10/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

12 

VSOE lần 
thứ 3: 

SAR cho 
đất liền- 
ứng dụng 
tại Việt 

Nam 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

37 2   

Lớp học nghiên cứu 
về vấn đề SAR cho 
đất liền ứng dụng 

tại Việt Nam 

03-
09/10/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

13 
Trường 
Vật lý Y 

tế 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

20 10 10  

Trường Vật lý Y tế 
nhằm thảo luận 

phương pháp ứng 
dụng các khái niệm 
vật lý, lý thuyết vào 

y học hoặc chăm 
sóc sức khỏe. 

03-
09/10/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 
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STT 

Tên/ Chủ 
đề hội 

nghị, hội 
thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 

Chủ đề, nội dung 
hội nghị, hội thảo 

Thời gian 
thực hiện 

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/ 

tổ chức 
quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

14 

Trường 
Vật lý 

lượng tử: 
Thông tin 
lượng tử, 
Tính toán 
lượng tử 
và các 

ứng dụng 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

UBND 
tỉnh 
Bình 
Định 

40 5   

Trường Vật lý 
lượng tử cung cấp 
cho các nhà khoa 
học trẻ các thông 
tin lượng tử, tính 
toán lượng tử và 

các ứng dụng trong 
thực tiễn. 

10-
16/11/2021 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

 

 Tổng số    674 171 285       

 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ   

1. Đánh giá tình hình quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế: Công tác quản lý hội nghị, hội thảo đảm bảo tuân thủ các quy 

định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Việt Nam. Tuy vậy, cũng còn một số đơn vị chưa tuân thủ đúng hoàn toàn theo các quy định như nộp 

không đảm bảo thời hạn quy định, nộp không đầy đủ hồ sơ,…. 

2. Khó khăn, vướng mắc, những sự cố phát sinh (nếu có) và hướng xử lý: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản 

chấn chỉnh, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị. 

3. Kinh nghiệm rút ra về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, quản 

lý và kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm.  
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III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải tuân thủ đúng các quy định tại Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam./. 

 



Mẫu 6 

DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

STT 
TỔ CHỨC HOẶC 

CÁ NHÂN TÀI TRỢ 
(VIẾT TẮT) 

CƠ QUAN 
CHỦ QUẢN  

CƠ QUAN 
TIẾP NHẬN 
VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ 

PHI DỰ ÁN 

THỜI GIAN 
DỰ ÁN 

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN 

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD) 

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 
2021 (USD) 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 

1 

Hiệp hội Chữ thập 
đỏ và Trăng lưỡi 
liềm đỏ quốc tế 

(IFRC) 

UBND tỉnh 
Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh 

Trao quyền cho phụ 
nữ nhằm tăng cường 

khả năng phục hồi của 
phụ nữ kém may mắn 

tại Việt Nam 

10/2019 - 
3/2021  

Xã Phước Hòa 
và Phước Thắng, 

Huyện Tuy 
Phước 

54.185 1.980 

2 
Giáo sư Michio 

Umegaki 
UBND tỉnh 

Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh 

Lớp học ước mơ cho 
trẻ khuyết tật do 
nhiễm CĐDC 

9/2018 - 
8/2023  

 Trường TH số 1 
Cát Hanh, Cát 

Trinh, Cát Minh 
và Cát Thành, 
Huyện Phù Cát 

117.080 4.440 

3 
Ông Lee Sun Gu - 
Doanh nhân Hàn 

Quốc 
UBND tỉnh 

Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh 

Tặng quà cho người 
nghèo và trao học 
bổng cho học sinh 

nghèo  

Từ tháng 
4/2021 - 
6/2021 

Người nghèo: 
150 suất tại Tp. 
Quy Nhơn, Tx. 

An Nhơn, huyện 
Phù Cát; học 

bổng: 312 suất 
(Tp. Quy Nhơn, 
Tx. An Nhơn, 
huyện Phù Cát 
mỗi huyện 100 
suất và 12 suất 
tại huyện Tây 

Sơn) 

10.690 10.690 
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STT 
TỔ CHỨC HOẶC 

CÁ NHÂN TÀI TRỢ 
(VIẾT TẮT) 

CƠ QUAN 
CHỦ QUẢN  

CƠ QUAN 
TIẾP NHẬN 
VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ 

PHI DỰ ÁN 

THỜI GIAN 
DỰ ÁN 

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN 

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD) 

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 
2021 (USD) 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 

4 
Pacific Links 

Foundation (PALS) 
UBND tỉnh  

Hội Khuyến 
học tỉnh Bình 

Định 

Chương trình học 
bổng Phát triển Giáo 
dục và Kỹ năng năm 

học 2020-2021 

09/2020 -
8/2021 

Huyện Phù Mỹ, 
Phù Cát và Hoài 

Nhơn 
95.020 41.542 

5 
Passerelles 

Numériques (PN) 
UBND tỉnh 

Hội Khuyến 
học tỉnh Bình 

Định 

Chương trình đào tạo 
và cấp học bổng PN 

Việt Nam cho các học 
sinh có hoàn cảnh khó 

khăn tại Bình Định 
(2018-2022) 

2018-2022 
Huyện Phù Mỹ, 
Tây Sơn và thị 
xã An Nhơn 

167.400 10.500 

6 
Văn phòng đại diện 
Bang Hessen CHLB 

Đức tại Việt Nam 
UBND tỉnh 

Hội Khuyến 
học tỉnh Bình 

Định 

Chương trình tài trợ 
“Lắp đặt 10 máy lọc 
nước sạch công nghệ 

Nano” cho trường tiểu 
học  

01/2021 - 
8/2021 

Các huyện Tuy 
Phước, Tây Sơn 
và Tx. An Nhơn 

43.243 43.243 

7 
Asia Connection, Inc 

(ACI) 
UBND tỉnh 

Hội Bảo trợ 
Người khuyết 
tật và bảo vệ 
quyền trẻ em 

tỉnh 

Xây nhà tình thương, 
hỗ trợ bò giống  

2021 

Xây nhà tại Tp. 
Quy Nhơn và 

huyện Phù Mỹ; 
hỗ trợ bò tại Tx. 

An Nhơn và 
huyện Tuy 

Phước, Tây Sơn  

6.975 6.975 
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STT 
TỔ CHỨC HOẶC 

CÁ NHÂN TÀI TRỢ 
(VIẾT TẮT) 

CƠ QUAN 
CHỦ QUẢN  

CƠ QUAN 
TIẾP NHẬN 
VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ 

PHI DỰ ÁN 

THỜI GIAN 
DỰ ÁN 

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN 

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD) 

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 
2021 (USD) 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 

8 
Herbalife Nutrittion 
Foundation (HNF) 

Sở LĐ-TB 
& XH 

Trung tâm 
Bảo trợ Xã 
hội Đồng 

Tâm 

Nuôi ăn dinh dưỡng 
cho thiếu nhi 

01/05/2020 - 
30/04/2021  

Trung tâm Bảo 
trợ Xã hội Đồng 
Tâm, Tp. Quy 

Nhơn 

30.000 14.196 

9 

 Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) phối hợp 
với Viện dân số, sức 
khỏe và phát triển 

UBND tỉnh 

Hội Bảo trợ 
Người khuyết 
tật và bảo vệ 
quyền trẻ em 

tỉnh 

Trao tặng nhạc cụ và 
thiết bị âm thanh hỗ 
trợ NKT thuộc Chi 
hội Nguyễn Nga 

Tháng 
3/2021 

NKT trên địa 
bàn tỉnh 

2.940 2.940 

10 
Tổ chức đồng hành 
cùng người nhập cư 
Hàn Quốc (SOMI) 

UBND tỉnh 
UBND huyện 

Tuy Phước 

Hỗ trợ 50 suất học 
bổng cho Trường 

THCS Phước Hưng 

9/2020 - 
6/2021 

Huyện Tuy 
Phước  

2.160 1.080 

11 
Quỹ môi trường toàn 

cầu (UNDP-
GEF/SGP) 

UBND tỉnh 
Liên hiệp  

Các Hội KH 
& KT tỉnh 

Xây dựng chuỗi liên 
kết nâng cao hiệu quả 
sản xuất lạc của vùng 
sản xuất lạc thích ứng 

biến đổi khí hậu  
nhằm cải thiện sinh kế 

cho phụ nữ và đồng 
bào dân tộc thiểu số 
tại 3 tỉnh Bình Định, 
Phú Yên, Quảng Trị 

06/2019 -  
06/2021 

Bình Định, Phú 
Yên, Quảng Trị 

45.320 43.330 



4 

STT 
TỔ CHỨC HOẶC 

CÁ NHÂN TÀI TRỢ 
(VIẾT TẮT) 

CƠ QUAN 
CHỦ QUẢN  

CƠ QUAN 
TIẾP NHẬN 
VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ 

PHI DỰ ÁN 

THỜI GIAN 
DỰ ÁN 

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN 

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD) 

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 
2021 (USD) 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 

12 Orbis International Sở Y tế 

Bệnh viện 
mắt và Bệnh 
viện đa khoa 

tỉnh 

Dự án "Phát triển dịch 
vụ Chăm sóc mắt trẻ 
em tại Bình Định" 

12/2014 -  
06/2021 

Tỉnh Bình Định 1.218.493 2.378 

13 
Fred Hollows 

Foundation (FHF) 
UBND tỉnh Sở Y tế 

Dự án "Phát hiện sớm 
bệnh võng mạc đái 
tháo đường tại cộng 

đồng tỉnh Bình Định" 

10/2018 -  
6/2022 

Bệnh viện Mắt, 
Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình 

Định, Trung tâm 
kiểm soát bệnh 
tật, TTYT Quy 
Nhơn, TTYT 

Phù Cát, TTYT 
Hoài Ân 

418.555 3.915 

14 GFATM  
Bệnh viện 
Phổi Trung 

ương  

Bệnh viện 
Lao và Bệnh 

phổi Bình 
Định 

Chương trình phòng 
chống bệnh Lao 

2021-2023     24.647 

15 OUCRU Sở Y tế  
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Dự án nghiên cứu xây 
dựng  kho lưu trữ 

huyết thanh có nguồn 
gốc từ mẫu xét 

nghiệm thường quy 
tại các bệnh viện ở 

Việt Nam 

01/4/2021-
31/12/2023 

    1.673 



5 

STT 
TỔ CHỨC HOẶC 

CÁ NHÂN TÀI TRỢ 
(VIẾT TẮT) 

CƠ QUAN 
CHỦ QUẢN  

CƠ QUAN 
TIẾP NHẬN 
VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ 

PHI DỰ ÁN 

THỜI GIAN 
DỰ ÁN 

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN 

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD) 

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 
2021 (USD) 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 

16 Làng SOS Quốc tế 
Làng SOS 
Việt Nam 

Làng SOS 
Quy Nhơn 

Hỗ trợ tiền để hoạt 
động và nuôi các em 

2021 
Thành phố Quy 

Nhơn 
137.713 128.594 

17 
Đại sứ quán Nhật 
Bản tại Việt Nam 

UBND tỉnh  
UBND huyện 

Tây Sơn 

Hỗ trợ xây dựng 
Trường Tiểu học Bình 

Tường 
2021 

Xã Bình Tường, 
huyện Tây Sơn 

85.369 84.288 

Tổng cộng 2.435.143 426.411 

Ghi chú: Tỷ giá quy đổi áp dụng là 1 USD = 23.135 VNĐ 
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